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PHÂN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

07-8-2024- Quyết định số 3078/QĐ-UBND về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường sắt thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. 

09-8-2024- Quyết định số 3120/QĐ-UBND về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công 
Thương. 7 

09-8-2024- Quyết định số 3123/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong lĩnh vực thanh 
tra thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra 
Thành phố Hồ Chí Minh. 11 
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12-8-2024- Chỉ thị số 12/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ, giải 
pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố đến năm 
2025. 20 

15-8-2024- Quyết định số 3220/QĐ-UBND vê việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 32 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3078/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường sắt 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các nghị định liên quan đến kiêm 
soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiêm soát thủ 
tục hành chính; 

Xét đề nghị Giám đôc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình sô 10275/TTr-SGTVT ngày 
06 tháng 8 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 06 thủ tục hành chính trong 
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lĩnh vực đường săt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải, gồm: 
03 thủ tục hành chính mới ban hành và 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành 
chính chuẩn hóa). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục tại danh mục thủ tục hành chính ban 
hành kèm theo Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao 
thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực ĐƯỜNG SẮT 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ GIAO 
THÔNG VẬN TẢI 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp giấy phép 
xây dựng công 
trình thiết yếu 
trong phạm vi 
đất dành cho 
đường sắt 

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
theo quy định 

Sở Giao thông 
vận tải (63 Lý 
Tự Trọng, 
phường Bến 
Nghé, quận 1, 
TP. HCM) 

Không - Luật Đường sắt năm 2017. 
- Thông tư số 29/2023/TTBGTVT ngày 29/9/2023 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về 
đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình 
thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt; 
- Quyết định số 1427/QĐ-BGTVT ngày 08/11/2023 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Giao thông vận tải. 

2 Gia hạn giấy 
phép xây dựng 
công trình thiết 
yếu trong phạm 
vi đất dành cho 
đường sắt 

03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
theo quy định 

Sở Giao thông 
vận tải (63 Lý 
Tự Trọng, 
phường Bến 
Nghé, quận 1, 
TP. HCM) 

Không 

- Luật Đường sắt năm 2017. 
- Thông tư số 29/2023/TTBGTVT ngày 29/9/2023 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về 
đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình 
thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt; 
- Quyết định số 1427/QĐ-BGTVT ngày 08/11/2023 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Giao thông vận tải. 

3 Chấp thuận chủ 
trương xây dựng 
đường ngang 
(đối với đường 
sắt có tốc độ 
thiết kế nhỏ hơn 

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
theo quy định 

Sở Giao thông 
vận tải (63 Lý 
Tự Trọng, 
phường Bến 
Nghé, quận 1, 

Không - Nghị định số 91/2023/NĐ-CP ngày 14/12/2023 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật đường sắt và Nghị định số 
01/2022/NĐCP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của 
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100 km/giờ giao 
nhau với đường 
bộ; đường săt 
giao nhau với 
đường bộ từ cấp 
IV trở xuống) 

TP. HCM) Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 
của Chính phủ. 
- Quyết định số 21/QĐ-BGTVT ngày 10/01/2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực đường săt thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Giao thông vận tải. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ 
GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp giấy phép 
xây dựng, cải tạo, 
nâng cấp đường 
ngang 

10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy 
định 

Sở Giao thông vận 
tải (63 Lý Tự Trọng, 
phường Bến Nghé, 
quận 1, TP. HCM) 

Không - Luật Đường săt năm 2017. 
- Thông tư số 29/2023/TTBGTVT ngày 
29/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về đường ngang và cấp 
giấy phép xây dựng công trình thiết yếu 
trong phạm vi đất dành cho đường săt; 
- Quyết định số 1427/QĐ-BGTVT ngày 
08/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường 
săt thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 

2 Bãi bỏ đường 
ngang 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy 
định 

Sở Giao thông vận 
tải (63 Lý Tự Trọng, 
phường Bến Nghé, 
quận 1, TP. HCM) 

Không 

- Luật Đường săt năm 2017. 
- Thông tư số 29/2023/TTBGTVT ngày 
29/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về đường ngang và cấp 
giấy phép xây dựng công trình thiết yếu 
trong phạm vi đất dành cho đường săt; 
- Quyết định số 1427/QĐ-BGTVT ngày 
08/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường 
săt thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 

3 Gia hạn Giấy 
phép xây dựng, 
cải tạo, nâng cấp 
đường ngang 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy 
định 

Sở Giao thông vận 
tải (63 Lý Tự Trọng, 
phường Bến Nghé, 
quận 1, TP. HCM) 

Không 

- Luật Đường săt năm 2017. 
- Thông tư số 29/2023/TTBGTVT ngày 
29/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về đường ngang và cấp 
giấy phép xây dựng công trình thiết yếu 
trong phạm vi đất dành cho đường săt; 
- Quyết định số 1427/QĐ-BGTVT ngày 
08/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường 
săt thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3120/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ quyền lợi • o • • • • 1 •/ • 

người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Công Thương tại Tờ trình sô 4940/TTr-SCT 
ngày 07 tháng 8 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 02 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Công Thương. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 
nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn (Bộ thủ tục hành chính 
chuẩn hóa). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục tại danh mục thủ tục hành chính ban 
hành kèm theo Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 
bảo vệ người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công 
Thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung thuộc thấm quyền tiếp nhận của Sở Công Thương 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

1 Đăng ký hợp 
đồng theo 
mẫu, điều kiện 
giao dịch 
chung thuộc 
thẩm quyền 
của địa 
phương 

30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ và có 
thể được gia hạn 
thêm tối đa không 
quá 30 ngày trong 
trường hợp phức 
tạp. 

Sở Công 
Thương 

Không - Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 20 tháng 6 
năm 2023. 
- Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 
của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
- Quyết định số 2017/QĐ-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2024 
của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính 
mới được ban hành và sửa đổi, bổ sung trong bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 

Q o> 
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II. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bố sung thuộc thấm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

1 Thông báo về 
việc thực hiện 

Không quy 
định 

n
n

 a
â
 b

d
 

n â 

Không - Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 20 tháng 6 
năm 2023. 



hoạt động bán 
hàng không 
tại địa điểm 
giao dịch 
thường xuyên 

phường, xã, 
thị trấn 

- Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 
của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
- Quyết định số 2017/QĐ-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2024 
của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính 
mới được ban hành và sửa đổi, bổ sung trong bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. o 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3123/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong lĩnh vực thanh 

tra thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Theo đề nghị Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 12/TTr-
TTTP-VP ngày 06 tháng 8 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính nội bộ giữa các 
cơ quan trong lĩnh vực thanh tra thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra 
Thành phố. 

Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính nội bộ được đăng tải 
trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
https://hochiminhcity.gov.vn/ (Thủ tục hành chính nội bộ). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chánh Thanh tra Thành 
phố, Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN 
TRONG LĨNH VựC THANH TRA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

1 Thủ tục cấp mới, cấp đổi 
Thẻ thanh tra 

Thanh tra Thanh tra Thành phố Hồ Chí 
Minh 

2 Thủ tục cấp lại Thẻ thanh 
tra 

Thanh tra Thanh tra Thành phố Hồ Chí 
Minh 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

1. Thủ tục cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra quận, huyện, thành phố Thủ 
Đức có văn bản đề nghị cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra gửi Chánh Thanh tra Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

- Bước 2: Chánh Thanh tra Thành phố xem xét, tổng hợp danh sách, gửi văn bản 
đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp mới, cấp đổi Thẻ 
thanh tra. 

- Bước 3: Căn cứ hồ sơ và văn bản đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố xem xét, ra quyết định cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra và chỉ đạo việc in, cấp 
mới, cấp đổi Thẻ thanh tra. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần số lượng hồ sơ: 01 bộ Hồ sơ cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra 
gồm: 

- Công văn đề nghị cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra; 

- Danh sách đề nghị cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra được thực hiện theo Mẫu số 
01 và Mẫu số 02; 

- Quyết định hoặc bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên; 

- 02 ảnh màu chân dung cá nhân mặc trang phục ngành Thanh tra cỡ 20 mm x 
30 mm, ghi rõ họ tên, đơn vị phía sau ảnh; 

- Thẻ thanh tra cũ đã cắt góc (đối với trường hợp cấp đổi Thẻ thanh tra). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét việc cấp Thẻ thanh tra theo quy định. 

Đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp mới, cấp đổi Thẻ 
Thanh tra. 
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h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu số 01, Mẫu số 02 (Ban hành kèm theo Thông tư 
số 05/2024/TT-TTCP ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Thanh tra Chính phủ quy định 
vê mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra). 

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đối với cấp mới Thẻ thanh tra: 

+ Thanh tra viên được cấp có thẩm quyên xem xét, đê nghị cấp Thẻ thanh tra 
sau khi có quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên. Chưa xem xét cấp thẻ đối 
với người trong thời gian tạm giam, thi hành kỷ luật hoặc có thông báo vê việc xem 
xét kỷ luật liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, đạo đức công vụ của cơ quan có thẩm 
quyên. Đối với người không còn đủ thời gian công tác 05 năm thì chỉ cấp Thẻ thanh 
tra có thời hạn sử dụng đến thời điểm nghỉ hưu. 

+ Người đủ điêu kiện lập hồ sơ để bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên lần đầu 
thì đồng thời lập hồ sơ đê nghị cấp Thẻ thanh tra. 

- Đối với cấp đổi Thẻ thanh tra trong trường hợp sau: 

+ Thanh tra viên được bổ nhiệm lên ngạch Thanh tra viên cao hơn; 

+ Thẻ thanh tra đã hết thời hạn sử dụng; 

+ Do thay đổi mã số thẻ, họ, tên, cơ quan công tác hoặc lý do khác dẫn đến phải 
thay đổi thông tin của người được cấp Thẻ thanh tra. 

Chưa xem xét cấp thẻ đối với người trong thời gian tạm giam, thi hành kỷ luật 
hoặc có thông báo vê việc xem xét kỷ luật liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, đạo 
đức công vụ của cơ quan có thẩm quyên. Đối với người không còn đủ thời gian công 
tác 05 năm thì chỉ cấp Thẻ thanh tra có thời hạn sử dụng đến thời điểm nghỉ hưu. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 05/2024/TT-TTCP ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Thanh tra Chính 
phủ quy định vê mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra. 
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Mâu số 01. Danh sách đề nghị câp mới Thẻ thanh tra 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THANH TRA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng .... năm 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI THẺ THANH TRA 
(Kèm theo Công văn số: ngày... tháng... năm...) 

TT Họ và Ngày Chức Đơn vị QĐ bổ Cơ quan Mã ngạch Mã Thẻ Ghi 
tên sinh/nam, vụ công nhiệm bổ công thanh tra chú 

nữ tác ngạch: Số, nhiệm chức đề nghị 

Nam Nữ ngày cap 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 

1 

2 

3 

4 

5 

CHÁNH THANH TRA 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 02. Danh sách đề nghị cấp đổi Thẻ thanh tra 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THANH TRA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng .... năm 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI THẺ THANH TRA 
(Kèm theo Công văn số: ngày... tháng... năm...) 

TT Họ và 
tên 

Ngày 
sinh/nam, nữ 

Chức 
vụ 

Đơn vị 
công 
tác 

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch: Số, 
ngày 

Mã 
Thẻ 

TT cũ 

Mã Thẻ 
thanh tra đề 

nghị cấp 

r
 

o Ghi 
chú 

TT Họ và 
tên 

Nam Nữ 

Chức 
vụ 

Đơn vị 
công 
tác 

QĐ bổ 
nhiệm 

ngạch: Số, 
ngày 

Mã 
Thẻ 

TT cũ 

Mã Thẻ 
thanh tra đề 

nghị cấp 

r
 

o Ghi 
chú 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 

1 

2 

3 

4 

5 

CHÁNH THANH TRA 
(Ký tên, đóng dấu) 
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2. Thủ tục cấp lại Thẻ thanh tra 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Thanh tra viên có đơn xin cấp lại Thẻ thanh tra, trong đó báo cáo, giải 
trình rõ lý do mất, hỏng Thẻ thanh tra và đề nghị cấp lại Thẻ thanh tra. 

- Bước 2: Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra quận, huyện, thành phố Thủ 
Đức xem xét, xác nhận lý do mất, hỏng Thẻ thanh tra và đề xuất với Chánh Thanh tra 
Thành tra Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp lại Thẻ thanh tra. 

- Bước 3: Chánh Thanh tra Thành phố xem xét, tổng hợp danh sách, gửi văn bản 
đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ra quyết định cấp lại Thẻ 
thanh tra. 

- Bước 4: Căn cứ hồ sơ và văn bản đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố xem xét, ra quyết định cấp lại Thẻ thanh tra. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ Hồ sơ cấp lại Thẻ thanh tra gồm: 

- Đơn xin cấp lại Thẻ thanh tra; 

- Công văn đề nghị cấp lại Thẻ thanh tra; 

- Danh sách đề nghị cấp lại Thẻ thanh tra được thực hiện theo Mẫu số 03; 

- 02 ảnh màu chân dung cá nhân mặc trang phục ngành Thanh tra, cỡ 20 mm x 
30 mm, ghi rõ họ tên, đơn vị phía sau ảnh. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét việc cấp Thẻ thanh tra 
theo quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp lại Thẻ Thanh tra. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03 (Ban hành kèm theo Thông tư số 
05/2024/TT-TTCP ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Thanh tra Chính phủ quy định về 
mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra). 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thú tục hành chính: 

- Thanh tra viên được xem xét, cấp lại Thẻ thanh tra đã bị mất hoặc bị hỏng do 
nguyên nhân khách quan. 

- Chưa xem xét cấp thẻ đối với người trong thời gian tạm giam, thi hành kỷ luật 
hoặc có thông báo vê việc xem xét kỷ luật liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, đạo 
đức công vụ của cơ quan có thẩm quyên. Đối với người không còn đủ thời gian công 
tác 05 năm thì chỉ cấp Thẻ thanh tra có thời hạn sử dụng đến thời điểm nghỉ hưu. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 05/2024/TT-TTCP ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Thanh tra Chính 
phủ quy định vê mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra. 
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Mẫu số 03. Danh sách đề nghị cấp lại Thẻ thanh tra 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THANH TRA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng .... năm 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ THANH TRA 
(Kèm theo Công văn số: ngày... tháng... năm...) 

TT Họ và 
tên 

Ngày 
sinh/nam, nữ 

Chức 
vụ 

Đơn 
vị 

công 
tác 

QĐ Bổ 
nhiệm 
ngạch: 

Số, ngày 

Mã 
ngạch 
công 
chức 

Mã 
Thẻ 

TT cũ 

Mã Thẻ 
thanh tra 
đề nghị 

cấp 

Lý do 
mất Thẻ 
thanh tra 

Ghi 
chú 

TT Họ và 
tên 

Nam Nữ 

Chức 
vụ 

Đơn 
vị 

công 
tác 

QĐ Bổ 
nhiệm 
ngạch: 

Số, ngày 

Mã 
ngạch 
công 
chức 

Mã 
Thẻ 

TT cũ 

Mã Thẻ 
thanh tra 
đề nghị 

cấp 

Lý do 
mất Thẻ 
thanh tra 

Ghi 
chú 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 
1 

2 

3 

4 

5 

CHÁNH THANH TRA 
(Ký tên, đóng dấu) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • 

THÀNH PHỠ HỠ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 12/CT-UBN D Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 thúng 8 năm 2024 

C H Ỉ  T H Ị  
Về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố đến năm 2025 

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
Thành phố theo Nghị quyết Đại hội đại biêu Đàng bộ Thảnh phố lần thứ XI, 
nhiệm kỳ 2020 2025; triển khai Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 18 thảng 6 
năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đê thúc đây tăng trưởng, 
kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ lĩiỏ; Uy ban nhâri dân Thành phô yêu câu 
Thành viên ủy ban nhân dân Thảnh phố, Thú trướng các sờ, ban, ngành rhành phô, 
ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện quán triệt, triên khai 
thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp: 

1. Mục tiêu phấn đáu: 
(1) Đạt mức tăng trưởng GRDP năm 2024 ít nhất 7,5% và năm 2025 

từ 8-8,5%; 
(2) Tỷ trọng kinh tế sổ năm 2024 phẩn đấu đạt 22% và năm 2025 là 25%; 
(3) Chỉ sổ PCI, Par-Index, phấn đẩu đạt trong nhóm 10 địa phương dẫn đàu 

cà nước đến cuối năm 2025; 
(4) Đạt tổng diện tích nhà ở đạt từ 40 triệu mét vuông trở lên (chỉ tiêu Đại hội 

là 50 triệu mét vuông) và xây dựng ít nhất 26.200 căn nhà à xã hội (theo chỉ tiêu 
Chính phù giao); 

(5) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2024 tăng 6,5%; trong đó 
04 ngành công nghiệp trọng điểm tiêp tục là động lực tăng trưởng, với mức tãng 
cao hơn mức tăng chung cùa toàn ngành; Kim ngạch xuât khâu tăng ít nhât 10% so 
với năm 2023; 

(6) Tý lệ rác sinh hoạt được xử ]ý bàng công nghệ mới hoặc tái chế đạt 80% 
trờ lẻn; phát triển ít nhất 150ha đẩt công viên cây xanh; 

2. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 
2.1. Thúc đẩy thực hiện và giải ngân đầu tư công* tăng cường khả năng 

hấp thụ vốn đầu tư 
2.1.1 Giao Sở Kẻ hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện: (I) Phát huy hiệu quả 

cơ chế hoạt động Ban chỉ đạo, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo để kịp thời 
xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các dự án, công trình đâu tư công trên địa 
bàn Thành phố; (2) Giải pháp huy động vốn đâu tư toàn xâ hội dê đâu tư phát triển 
hạ tầng, thúc đẩy kinh tế thảnh phố phát triển phẩn đấu thu hút đạt 394 ngàn tỷ đônệ 
nãm 2024, đạt 422 ngàn tỷ đống năm 2025; trình Uy ban nhản dân Thảnh phô 
trong tháng 8 năm 2024. 
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2,1.2. Giao Ban quản lý các Khu công nghiệp và khu chể xuất, Ban quăn lý 
Khu công nghệ cao Thành phổ chủ trì, phối hợp: Đe xuất các giải pháp đê tháo gỡt 
thủc đẩy khải công các dự án đã được Thành phô câp chủ trương đâu tư, tập trung 
vào các lĩnh vực hạ tầng số, trung tâm dừ liệu, logistic, công nghệ sỏ kêt hợp 
nghiên cứu và phát triền. Tập trung giàì pháp để thu hút tông vôn đâu tư 
khoảng 50 đến 70 ngảrt tỳ đồng giai đoạn 2024 - 2025. 

2.1ề3. Giao Sờ Công Thương khẩn trương tham mưu hoàn thiện và triển khai: 
Đề án sử dụng mái nhà là tải sản công để lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. 

2.1.4. Giao Ngân hảng nhà nuớc Việt Nam chi nhánh Thành phố chủ trì, 
phổi hợp: (1) Duy trì tăng trường tín đụng bên vững; tín dụng xanh U0J đãì đê phát 
triển năng lượng tải tạo, năng lượng mới; (2) Thực hiện hiệu quả hoạt động hô trợ 
doanh nghiệp gắn với cơ chế chính sách hồ trợ của Ngản hàng Nhà nước Việt Nam 
về tín đụng, lãi suất, dịch vụ và cài cách hành chính; (3) Đẩy mạnh giải ngân gói 
tín dụng nhà ở xã hội. 

2.2. Thực hiện chi tiêu công hiệu quâ, tiếp tục kích cầu tiêu dùng 
và Chu-tmg trình bình ổn thị trường 

2.2.1. Giao Sờ Tài chính chủ trì: (1) Đảm bào hoàn ihành kế hoạch mua sắm 
công nãm 2024; (2) Đảm bảo chi cho an sinh xã hội, y té, môi trường, quốc phòng, 
an ninh vả các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; (3) Khuyến khích 
chỉ duy tu, bảo dường, nâng cao hiệu quả sử đụng tài sản công và chi khoa học công 
nghệ vả công nghệ thông tin. 

2.2.2. Giao Sờ Công Thương chủ trì triển khai các giải pháp thúc đây tiêu 
dùng nội địa; trong đó tập trung: (I) Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng giao thươrig trực 
tiêp tại hội chợ, giao thương trực tuyển qua môi trường sàn triển lãm trực tuyên; 
(2) Khuyến khích và hồ trợ doanh nghiệp thực hiện các chuơng trình khuyến mãi; 
(3) Chuẩn bị và thúc đầy sớm các chucrng trinh bình ổn giá và an sinh xã hội, 
đặc biệt lả cẩn kết hợp trong chương trình bình ổn giá bằng hình thức cả trực tiếp và 
trực tuyến; gắn kết với chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, 
Hàng Việt Nam chất lượng cao; (4) Tổ chức Hội chợ hảng Việt Nam tiêu biểu 
xuất khẩu năm 2025; (5) Triển khai chính sách hỗ trợ lãi suẩt đối với các dự án đầu 
tư thuộc 04 nhóm ngành công nghiệp trọng yểu và lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ1; 
(6) Tham mưu thành lập Cụm công nghiệp Láng Le - Bàu Cò tại xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh. 

2.2.3. Giao Sở Du lịch chủ trì, phổi hợp: (1) Đa dạng hóa vả nâng cao 
chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí, chãm sóc sức khỏe, 
ẩm thực; nhàm kéo dài thời gian lưu trú du khách nước ngoài, khuyến khích tãng chi 
tiêu của du khách; (2) Hoàn thiện chuỗi lễ hội, sự kiện hằng năm của Thành phố; 
chuẩn bị chu đáo các sự kiện quan trọng cuối năm gắn với các chương trình mua 
sắm, kích cầu; nham từng bước xây dựng bài bản chiến lược quảng bá thương hiệu 

1 ựuyểtdính sả 42/2024/QĐ-UBNP ngày 19 thảng 7 ram 2024 của ủy ban nhàn dân Thảnh phả. 
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điểm đến của Thành phố, tiếp tục tham mưu, triển khai thục hiện hiệu quả: 
(i) Chương trình kích cầu du lịch năm 2024; (ii) Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phô 
Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2024; (iii) Tuần lễ Du lịch Thảnh phố Hồ Chí Minh 
lần thứ 4 năm 2024; (iv) Giai đoạn 1 (2023 - 2025) của Chiến lược pháttriên du lịch 
Thành phố đến năm 2030; (v) Chương trình khuyển khích và huy dộng nguồn lực 
phát triển du lịch Thành phổ; (vi) Chựơng trình xây dựng Thương hiệu du [Ịch 
Thành phổ; (vii) Chuơng trình xây dựng và quản lý tiêu chuân du lịch Thảnh phô 
đáp ứng yêu cầu hộỉ nhập quốc tế; (viii) ứng dụng mô hình thực tẽ ảo mô tả các 
điểm tham quan nồi tiểng cùa Thành phố Hồ Chí Minh và 62 tỉnh, thành phục vụ 
yêu cầu quảng bá du lịch, phát huy vai trò trung tâm du lịch của Thành phô trong 
phát triển liên kết vùng. 

2*3. Thúc đẩy hoạt động xuất khấu 
2.3.1. Giao Sở Công Thương chú trì, phổi hợp Trung tâm Xúc tiến thương mại 

và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Hải quan Thành phô, Hiệp hội 
Doanh nghiệp Thành phố, thúc đẩy xuất nhập khẩu, tập trung vào các giải pháp: 
(1) Đẩy mạnh hoạt động truyền thỏng về các FTA, thông tin về thị truợiig quôc tê, 
mặt hàng xuất, nhập khẩu; (2) Xây dựng dừ liệu về xuất khẩu, nhập khâu hàng hóa 
theo nhiệm vụ được gỉao tại Quyết định 2166/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 nãm 2024 
của ủy ban nhân dâri Thành phổ ban hành Danh mục dữ liệu mờ; (3) Đây mạnh 
chuyển đổi số trong các hoạt độrig xúc tiến thương mại vả kết nối doanh nghiệp tới 
hệ thống Thương vụ Việt Nam tại các quốc gia và vùng lãnh thổ, nhằm giới thiệu, 
quảng bá sản phẩm, tỉm kiếm cơ hội mở rộng thị trường; (4) Tăng cường sự săn sàng 
cho thương mại điện tử xuyên biên giới. 

2.3.2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc 
và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giả về các khó khăn, vướng mắc trorig 
quá trình thực hiện các dự án Trung tâm Logistics; nghiên cửu, đề xuất các giải pháp 
để tháo gỡ đổi với từng nội dung khó khăn, vướng mẳc phù hợp theo quy định hiện 
hành trưóc ngày 30 tháng 4 năm 2025. 

233* Giao Cục Hải quan Thành phố: (1) Xây dựng và thực hiện Chương trình 
Hải quan - Doanh nghiệp - đối tác tin cậy cùng phát triển (Phối hợp Tổng Lãnh sự 
quán, Hiệp hội doanh nghỉệp trong nước và quốc tế, sờ ban ngành cỏ liên quan); 
(2) Chương trình Hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật 
về Hải quan, 

2.4. Thúc đẩy các động lực tãng trưởng mỏi 
2.4.1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện hiệu quả các chính 

sách đầu tư cho khoa học vả công nghệ: (1) Thúc đẩy hình thảnh các Trung tâm 
nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (CoE) của Thảnh phố; (2) Thúc đẩy việc trích và sử 
dụng hiệu quả Quỹ phát triền khoa học và công nghệ doanh nghiệp, trước mát là 
đoanh nghiệp nhà nước; (3) Nghiên cứu xây đựng các mô hình xã hội hóa, hợp tác 
công tư thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, triển khai kết quá khoa học, cồng nghệ và 
đoi mới sảng tao: (4) Hoàn thảnh Đe án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp 
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đổi mới sáng tạo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025; (5) Triển khai các hoạt động 
hỗ trợ, sự kiện, kết nổi các thảnh phần hệ sinh thái tại Tmng tâm khởi nghiệp 
đổi mcri sáng tạo; (6) Rả soát, tiếp tục thực hiện phương án săp xêp, tô chức lại các 
tổ chức khoa học công nghệ theo hướng trở thảnh tổ chức thành viên của Viện 
Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo Thành phô trong giai đoạn 2025 - 2030; 
(7) Định hướng phát triển công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, 
bán dẫn và phảt triển bển vững tại Trung tầm Công nghiệp 4.0. 

2.4.2. Giao Sờ Thông tin vả Truyền thông đẩy nhanh triển khai các nhiệm vụ 
tại Kế hoạch số 2649/KH-ƯBND ngày 16 tháng 6 năm 2023 của ủy ban nhân dân 
Thành phố thực hiện Chiến lược quổc gia phát triển kinh tế số và xã hội sô đên 
nâm 2025, định hướng đển năm 2030, đồng thời triển khai nội dung công việc theo 
Thông báo kết luận sổ 169/TB-BTTTT ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông về nội dung thống nhất giừâ Bộ Thông tin và Truyên thông và 
ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.43. Giao Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 
chủ trì, phối họp với Viện Nghiên cửu phát triển Thánh phố, Đại học Quôc gia 
Thảnh phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh: (1) Tô 
chức các điền đàn, hội thảo, triển lãm, cuộc thi về công nghệ tải chính (Fintech) tại 
thành phố; (2) Thực hiện chuỗi kết nối giữa cộng đồng Fintech, các ngân hảng Vỉệt 
Nam với cộng dồng Fintech Đông Nam Ả; tồ chức diễn đàn để kết nôi giữa các cơ 
quan quản lý, các nhả đầu tư, cộng đồng khởi nghiệp và các nhả nghiên cứu; (3) Tiêp 
tục phổi hợp với các cơ quan để hoàn thiện Đề án Trung tâm tải chính quốc tê tại 
Thành phổ. 

2.4.4. Giao Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố chủ trì, phối hợp với 
Sờ Công Thương, Hiệp hội doanh nghiệp Thảnh phố, Trung tâm Xúc tiến thương 
mại và Đẩu tư, Trung tâm Chuyển đổi số (1) Nghiên cứu triển khai chương trình 
"Trăm doanh nghiệp, Vạn đơn hàng, Triệu tài khoản" thúc đẩy chuyên đoi số 
doanh nghiệp vừa và nhỏ ; (2) Nghiên cứu Để án "Tồ chức hành lang kết nối khu 
vực lõi của trung tâm Thành phổ (các tuyến đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ, Quận 1) 
và khu Công viên bờ sông Sài Gòn thuộc Khu đô thị Thủ Thiêm phục vụ phát triển 
công nghiệp văn hóa, kinh tế ven sông, kinh tế đêm"; (3) Tổ chức "Cuộc thi Thách 
thức Net Zero 2024" và tuần lễ triền lãm quốc tế "Net zero Thành phố Hồ Chí Minh"; 
(4) Đồ xuất hình thảnh trung tâm Net Zero Thành phố (Net Zero Hub HCMC). 

2.5. Tháo gõ1 vưởng mắc khó khăn, tập trung cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp cải cách hành chính 

2,5.1. Giao Sở Nội vụ chủ trì: (1) Nghiên cứu, triển khai Đe án nền công vụ 
theo hướng vừa hoàn thiện các bước tổng thể, vừa triển khai trước một sổ nội dung 
đã đủ điều kiện, gắn với thực tiễn, nhu cầu của thành phố trong năm 2024, nãm 2025; 
(2) Rả soát điểu chỉnh bo sung quy chể phối hợp các Sở ngành, kiểm tra việc hoàn 
thiện quy chế giải quyết thủ tục hảnh chánh tại các cơ quan hành chính Thành phố; 
(3) Tham mưu Kế hoạch cùa Thành phổ triển khai Nghị định số 84/2024/NĐ-CP 



24 CÔNG BÁO/Số 305+306/Ngày 01-9-2024 

ngày 10 thảng 7 năm 2024 của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước 
một số lĩnh vực cho chính quyền Thành phô Hô Chí Minh. 

2.5.2. Giao Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố: (1) Chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan tồ chức hiệu quá Kế hoạch khảo sát, đánh giá năng lực 
cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI) Thanh phô Hô Chí Minh nãm 
2024; (2) Tập hợp, đề xuất giải quyết vướng mắc đầu tư của doanh nghiệp FDI. 

2.6. Thúc đẩy họp tác kinh tế vùng; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế 
2.6.1. Giao Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố chủ tri, phổi hợp với 

Sở Ngoại vụ, Ban quản lý các Khu công nghiệp và khu chê xuất và Sở Công Thương 
và các cơ quan liên quan tổ chức chu đáo, hiệu quả Diễn đàn Kinh tê Thành phô 
(HEF 2024): "Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững 
Thành phố Hồ Chí Minh" vả Chương trình Đối thoại Hữu nghị Thành phô Hô Chí 
Minh lần thử 2 (FD 2024} với chủ đề "Chuỵểri đổi công nghiệp: Kinh nghiệm vả các 
ưu tiên trong hợp tác phát triển" (dự kiến tố chức Tháng 9/2024). 

2.6.2. Giao Sở Ngoại vụ, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư: Thúc đẩy 
hợp tác quốc tể với các trọng tâm trong 06 nội dung trên với một sô đôi lác theo 
chương trình đối ngoại nãm 2024 và năm 2025 của lãnh đạo Thành phô. 

2.6.3. Giao ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chi Minh 
phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhảnh Thành phổ và các cơ quan liên 
quan tham mưu triển khai, phát huy hiệu quả Đề án Chính sách kiêu hối trên dịa bản 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 - 2030. 

2.6.4. Giao Sở Kể hoạch và Đầu tư: chủ trì, phối hợp các cơ quan tiếp tục triển 
khai hiệu quả Chương trình hợp tác phát triên liên kểt vùng; tham mưu K.ể hoạch vả 
triển khai thực hiện Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

2.6.5. Giao Sở Công Thương tiểp tục phối họp Triển khai hiệu quả 
Chương trinh kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành. 

2ề7. Tăng cưòng bảo vệ môi triròng, mỏ1 rộng quỹ đất phát triển sản xuất, 
công nghiệp và dịch vụ, đẩy nhanh tiền độ hoàn thành dự án an sinh xã hội 

2.7.1. Giao Sờ Tài nguyên vả Môi trường chủ trì tiếp tục Ihức đẩy khởi công 
các dự án đốt rác phát điện theo quy hoạch trong năm 2024 và 2025. 

2.7ế2. Giao Sở Xây dựng đề xuất giải pháp để đạt chỉ tiêu về triển khai 
xây dựng các cõng viên tập trung, phấn đấu đạt 30Ũ ha công viên; đồng thời 
hướng dẫn, kiểm tra tại các xã, phường, thị trấn, từng cơ quan, đom vị tiến hành trồng 
thêm cây xanh ở những nơi phù hợp. 

2.7.3. Giao Sở Xây đựng chủ trì: (1) Xây dựng và trình Kế hoạch đầu lư xây 
đựng các dự án Nhả ờ xã hội, Nhả tái định cư phục vụ công tác di dời, tải định cư 
đối với nhà đất trên và ven kênh rạch trên toản đỉa bàn Thảnh phố; (2) Trình Để án 
cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bi hư hỏng xuống cấp trên địa bàn Thành phố. 
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2,7,4. Giao Ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất tham miru: 
(1) Đề xuất các gì ải pháp để hình thành thêm khoảng 800 ha đất công nghiệp phục 
vụ thu hút đầu tư các khu công nghiệp chuyên dê, công nghiệp kỳ thuật cao (Khu 
công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2, Khu công nghiệp Lê Minh Xuấn mở rộng, Khu 
công Rgliìệp Lê Minh Xuân 2 và Khu công nghiệp Phạm Văn Hai); (2) Hoàn thiện, 
trình ủy ban nhân dân Thành phổ Đề án thỉ điểm chuyền đỗi 5 Khu chế xuât, Khu 
công nghiệp (Tân Thuận, Tân Binh, Cát Lái, Bỉnh Chiểu, Hiệp Phước). 

3. Triền khai thực hiện 
3.1. Trên cơ sở những nội dung tại Chỉ thị và phụ lục kèm theo, căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ đà được phân công, Thù trưởng các sở, ban ngành Thành phô và Uy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện xây dựng Kế hoạch xác định rõ 
nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực thực hiện, dự kiến kết quả đạt được, cụ thê hóa thảnh 
các mục tiêu, nhiệm vụ; tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ cập nhật 
tiến độ các nhiệm vụ cùng kết quả thực hiện Chương trinh công tác nãm. 

3.2. Giao Sờ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển 
Thành phố làm đẩu mối tổng hợp chung kểt quả thực hiện của các đom vị gắn với 
việc đánh giá kết quả tãng trưởng; xây dựng báo cáo Chuyên đề Báo cảo ủy ban 
nhân dân Thành phố tại Phiên họp ủy ban nhân dãn Thảnh phố thường kỳ 
về tình hình kinh tế - xã hội cuối năm 2024, 6 tháng 2025 và cuổi năm 2025./. 

T M .  ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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PHỤ LỤC 
Một số nhiệm vụ cụ thể 

(Ban hành kèm theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ NỘI DUNG THỜI 

GIAN 

o
 

HH Ũ
 Q

 

1. 

Sở 
Kế hoạch và 

Đầu tư 
Triển khai dự án BOT, PPP tại khoản 5, 

Điều 4 Nghị quyết số 98/2023/QH15 

Nhiệm 
vụ 

thường 
xuyên 

Đ/c 
Bùi 

Xuân 
Cường 

2. 

Sở 
Thông tin 
và Truyền 

thông 

Đấy nhanh triển khai các nhiệm vụ tại Kế 
hoạch số 2649/KH-UBND ngày 16/6/2023 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai 
Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 03 
năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê 
duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số 
và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Nhiệm 
vụ 

thường 
xuyên 

Đ/c 
Trần 
Thị 

Diệu 
Thúy 

3. 

Công ty 
Đầu tư tài 
chính nhà 

nước 
TPHCM 
(HFIC) 

Triển khai quy định về hỗ trợ lãi suất đối 
với các dự án đầu tư được Công ty Đầu tư Tài 
chính nhà nước Thành phố cho vay thuộc lĩnh 
vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn Thành phố. 

Nhiệm 
vụ 

thường 
xuyên 

Đ/c 
Nguyễn 

Văn 
Dũng 

4. 

Ban 
Quản lý 

Khu Công 
nghệ cao 

1. Dự án "Nhà máy sản xuất dược phẩm BIVID" 
do Công ty TNHH Bình Việt Đức làm chủ đầu tư 

2. Dự án "Nhà máy sản xuất lắp ráp thiết bị phụ trợ 
Công nghệ cao" do Công ty Cổ phần Công nghiệp 
APC làm chủ đầu tư 

3. Dự án "Trung tâm Đào tạo công nghệ cao Đại học 
Nguyễn Tất Thành" do Trường Đại học Nguyễn Tất 
Thành làm chủ đầu tư 

4. Dự án "Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo 
chuyên sâu điều trị đột Quỵ S.I.S Thành phố Hồ 
Chí Minh" do Công ty Cổ phần dịch vụ quốc tế 
đột quỵ S.I.S Việt Nam làm chủ đầu tư 

Phấn đấu 
hỗ trợ 
Doanh 
nghiệp 

thực hiện 
khởi 
công 
trong 
năm 

2024, 
năm 
2025 

Thường 
trực Ủy 

ban 
nhân 
dân 

Thành 
phố phụ 

trách 
theo 

lĩnh vực 
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5. Dự án "Phát triên, sản xuât enzyme và sản phâm 
dinh dưỡng y học sử dụng enzyme" do Công ty 
TNHH Khoa học dinh dưỡng Orgalife làm chủ 
đầu tư 

6. Dự án "Nhà máy sản xuât sản phâm cơ khí chế 
tạo công nghệ cao Đức Thành" do Công ty CP 
Đầu tư và Công nghệ Đức Thành làm chủ đầu tư 

7. Dự án "Dịch vụ sản xuât và cung câp suât ăn 
công nghiệp cho người lao động Khu Công nghệ 
cao TPPHCM do Công ty TNHH TLD Hi-Tech 
làm chủ đầu tư 

8. Dự án đầu tư "Nhà xưởng Xây dựng sẵn cao 
tầng BLUE OCEAN PARK" do Công ty TNHH 
Đầu tư Nhà xưởng Lập Thành làm chủ đầu tư 

9. Dự án "Nhà máy dược phâm và chât chuân Việt 
Nam do Công ty Cổ phần Chât chuân Việt Nam 
làm chủ đầu tư 

10. Dự án "Trung tâm công nghệ hàng không 
Vietjet" do Công ty Cổ phần Hàng không 
VIETJET làm chủ đầu tư 

11. Dự án "Trung tâm Nghiên cứu, hợp tác quốc tế 
đào tạo và chuyên giao công nghệ WESGO" do 
Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn làm chủ đầu tư 

12. Dự án "Nhà máy sản xuât khuôn mẫu chính 
xác, chi tiết nhựa chât lượng cao" do Công ty 
TNHH Thiết kế chế tạo Nhật Minh làm chủ đầu tư 

13. Dự án "Trung tâm sản xuât và Nghiên cứu chế 
tạo Thiết bị năng lượng tái tạo Vũ Phong Tech" do 
Công ty Cổ phần Vũ Phong Tech làm chủ đầu tư 

14. Dự án "Nhà máy sản xuât & nghiên cứu chế 
tạo thiết bị, mô đun camera thế hệ mới - Gremsy" 
do Công ty Cổ phần Gremsy làm chủ đầu tư 

15. Dự án "Trường đại học Fulbright" do Fulbright 
University VIETNAM USA,INC. làm chủ đầu tư 

16. Dự án "Nhà máy Nipro Việt Nam" do NIPRO 
Corporation làm chủ đầu tư 

17. Dự án "Trung tâm Dữ liệu HCMC1" do NTT 
GLOBAL DATA CENTERS HOLDING ASIA 
PTE.LTD và Công ty Cổ phần Phân Phối Công 
nghệ Quang Dũng làm chủ đầu tư 
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18. Dự án "Công ty TNHH Sonion Việt Nam'' do 
Công ty XILCO (CH) AG làm chủ đầu tư 

19. Dự án "Công ty TNHH Techtronic Tools (Việt 
Nam)" do Techtronic Industries Company 
PTE.LTD làm chủ đầu tư 

Chính sách đầu tư hoàn thiện đường bộ ven 
biển Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức 
PPP (Triển khai sau khi tuyến đường bộ ven 
biển được bổ sung và phê duyệt trong Đồ án 
điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí 
Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060) 

Năm 
2025 

Phối hợp Bộ Giao thông vận tải và địa 
phương liên quan trong việc đầu tư xây dựng 
tuyến đường sắt sắt nhẹ Thủ Thiêm - Cảng hàng 
không quốc tế Long Thành 

Quý 
IV/2024 

Sở 
Giao thông 

vận tải 

Đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung 
chuyển quốc tế Cần Giờ (Hoàn thiện Đề án và 
dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành 
phố gửi Bộ Giao thông vận tải thẩm định, trình 
Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt) 

Tháng 
8/2024 

Dự án Vành đai 2 (Phối hợp với Sở Quy 
hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình giao thông đẩy nhanh 
tiến độ điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000 
làm cơ sở thẩm định phê duyệt Báo cáo nghiên 
cứu khả thi dự án) 

Quý IV/ 
2024 

Dự án Vành đai 3 (Phối hợp các Sở ngành 
đơn vị liên quan, tham mưu, kiến nghị cấp có 
thẩm quyền sớm ban hành quy trình, quy chuẩn 
sử dụng cát biển để tháo gỡ khó khăn về cung 
ứng vật liệu vật liệu đắp nền đường) 

Tháng 
8/2024 

Dự án Vành đai 4 (Hoàn chỉnh Báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi, trình cấp thẩm quyền 
thẩm định, sau khi Đồ án Quy hoạch chung 
Thành phố và các Đồ án quy hoạch liên quan 
được cấp thẩm quyền phê duyệt) 

Quý 
IV/2024 

Sở 
Xây dựng 

Thúc đẩy hoàn tất thủ tục pháp lý đầu tư để 
sớm đưa dự án khởi công xây dựng Dự án Nhà 
ở xã hội Lê Thành Tân Kiên tại xã Tân Kiên 

Tháng 
12/2024 

Xuân 
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huyện Bình Chánh Cường 

Chủ trương chấp thuận đầu tư Dự án nhà ở 
xã hội tại Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập 
thấp tại phường Hiệp Thành, Quận 12 

Tháng 
11/2024 

Đ/c 
Bùi 

Xuân 
Cường 

Xây dựng Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự 
án Nhà ở xã hội, Nhà tái định cư phục vụ công 
tác di dời, tái định cư đối với nhà đất trên và 
ven kênh rạch trên toàn địa bàn Thành phố 

Quý 
III/2024 

Đ/c 
Bùi 

Xuân 
Cường 

Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ 
bị hư hỏng xuống cấp trên địa bàn Thành phố 

Quý 
III/2024 

Đ/c 
Bùi 

Xuân 
Cường 

7. 

Sở 
Tài nguyên 

và 
Môi trường 

Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 
2020 - 2030 

Nhiệm 
vụ 

thường 
xuyên 

Đ/c 
Bùi 

Xuân 
Cường 

7. 

Sở 
Tài nguyên 

và 
Môi trường Đề xuất và triển khai giải pháp phấn đấu đạt 

tỷ lệ rác sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ 
mới hoặc tái chế là 80%. 

Tháng 
8/2024 

Đ/c 
Bùi 

Xuân 
Cường 

8. 

Quỹ ^ 
Phát triển 

nhà ở 
Thành phố 

Nghiên cứu xây dựng Đề án về nhà ở cho 
cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động trong hệ thống chính trị Thành phố 
(Thuộc chương trình nhà ở cho người có thu 
nhập thấp của Thành phố) 

Tháng 
9/2024 

Đ/c 
Bùi 

Xuân 
Cường 

9. 

Sở 
Văn hóa và 
Thể thao 

Đề án "Chiến lược phát triển ngành Văn hóa 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035" 
và Kế hoạch triển khai Đề án phát triển công 
nghiệp văn hoá Thành phố đến năm 2030 

Nhiệm 
vụ 

thường 
xuyên 

Đ/c 
Trần 
Thị 

Diệu 
Thúy 

9. 

Sở 
Văn hóa và 
Thể thao 

Đề án phát triển Ngành Thể dục Thể thao 
Thành phố đến năm 2035 

Nhiệm 
vụ 

thường 
xuyên 

Đ/c 
Trần 
Thị 

Diệu 
Thúy 

9. 

Sở 
Văn hóa và 
Thể thao 

Tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư vào các Năm Đ/c 
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dự án thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thể thao năm 
2024 

2024 Trần 
Thị 

Diệu 
Thúy 

10. Sở Y tế 

Kế hoạch triển khai Đề án "Y tế thông minh 
giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 
2030" năm 2024 - 2025. 

Tháng 
8/2024 

Đ/c 
Trần 
Thị 

Diệu 
Thúy 

Triển khai dự án PPP thuộc lĩnh vực y tế tại 
điểm b khoản 5, Điều 4 Nghị quyết số 
98/2023/QH15 

Nhiệm 
vụ 

thường 
xuyên 

Đ/c 
Phan 
Văn 
Mãi 

11. 
Sở 

Giáo dục 

Đề án giáo dục thông minh và học tập suốt đời 
giai đoạn 2020 - 2030. 

Tháng 
8/2024 

Đ/c 
Trần 
Thị 

Diệu 
Thúy 

và Đào tạo 
Triển khai dự án PPP thuộc lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo tại điểm b khoản 5, Điều 4 
Nghị quyết số 98/2023/QH15 

Nhiệm 
vụ 

thường 
xuyên 

Đ/c 
Phan 
Văn 
Mãi 

12. Sở Y tế 

Xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án "Phát 
triển hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh trở 
thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực 
ASEAN giai đoạn từ nay đến năm 2030 và 
những năm tiếp theo" 

Thường 
xuyên 

Đ/c 
Trần 
Thị 

Diệu 
Thúy 

13. 
Sở Nội vụ 

Theo dõi việc thực hiện các công trình, dự 
án cấp Thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 
theo Kế hoạch số 3818/KH-UBND ngày 08 
tháng 8 năm 2023 

Nhiệm 
vụ 

Thường 
xuyên 

Đ/c 
Trần 
Thị 

Diệu 
Thúy 

14. 

Sở 
Nông nghiệp 
và Phát triển 
nông thôn 

Triển khai Chương trình phát triển giống cây, 
con và nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 
2020 - 2030 

Nhiệm 
vụ 

thường 
xuyên 

Đ/c 
Võ Văn 
Hoan 

15. 
Ban 
quản lý 
Khu nông 

Đề án Mở rộng Khu Nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao Thành phố 

Quý 
IV/2024 

Đ/c 
Võ Văn 
Hoan 
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Triển khai Đề án "Định hướng một số giải 
pháp phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn Quận 
1" (Triển khai sau khi được UBND Thành phố 
phê duyệt) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 



Ký bởi: TRUNG TÂM CÔNG BÁO 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VĂN PHỎNG UY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH 

32 CÔNG BÁO/Số 305+306/Ngày 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3220/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 5915/TTr-SNV ngày 07 
tháng 8 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 86 thủ tục hành chính lĩnh 
vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ, gồm: 30 thủ 
tục hành chính mới ban hành, 28 thủ tục hành chính thay thế và 28 thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ (bãi bỏ do được thay thế). 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành 
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chính chuẩn hóa). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố các thủ tục tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành 
kèm theo Quyết định số 6038/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO • • • ' 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3220/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ NỘI 
VỤ 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục đăng ký 
thay đổi người đại 
diện của nhóm sinh 
hoạt tôn giáo tập 
trung của người 
nước ngoài cư trú 
hợp pháp tại Việt 
Nam 

30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đăng ký hợp lệ 

Sở Nội vụ (Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả Ban Tôn 
giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 

phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 

2 Thủ tục đề nghị 
thay đổi địa điểm 
sinh hoạt tôn giáo 
tập trung của người 

30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đề nghị hợp lệ 

Sở Nội vụ (Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả Ban Tôn 
giáo số 177 Lý 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 



TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nước ngoài cư trú 
hợp pháp tại Việt 
Nam trong địa bàn 
một tỉnh 

Chính Thăng, 
phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3) 

một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 

3 Thủ tục đề nghị 
thay đổi địa điểm 
sinh hoạt tôn giáo 
tập trung của người 
nước ngoài cư trú 
hợp pháp tại Việt 
Nam đến địa bàn 
tỉnh khác 

30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đề nghị hợp lệ 

Sở Nội vụ (Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả Ban Tôn 
giáo số 177 Lý 
Chính Thăng, 

phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 

4 Thủ tục thông báo 
thay đổi địa điểm 
sinh hoạt tôn giáo 
tập trung của người 
nước ngoài cư trú 
hợp pháp tại Việt 

Không quy định Sở Nội vụ (Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả Ban Tôn 
giáo số 177 Lý 
Chính Thăng, 

phường Võ Thị Sáu, 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Nam Quận 3) ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 

5 Thủ tục thông báo 
thay đổi trụ sở của 
tổ chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực 
thuộc 

Không quy định Sở Nội vụ (Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả Ban Tôn 
giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 

phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 

6 Thủ tục thông báo 
về việc đã giải thể 
tổ chức tôn giáo 
trực thuộc có địa 
bàn hoạt động ở 
một tỉnh theo quy 
định của hiến 

Không quy định Sở Nội vụ (Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả Ban Tôn 
giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 

phường Võ Thị Sáu, 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 

LO ƠN 

Q o> N 
Q 
B 

/ S 
õ>> 3 
o 
+ úì 
Ọ 
On 

ỢQ 
y 

-2 
o 
4 



TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chương của tổ chức Quận 3) - Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 

7 Thủ tục thông báo 
tổ chức quyên góp 
để thực hiện hoạt 
động tín ngưỡng, 
hoạt động tôn giáo 
đối với trường hợp 
quyên góp không 
thuộc quy định tại 
điểm a, điểm b 
khoản 3 Điều 25 
của Nghị định số 
95/2023/NĐ-CP 

Không quy định Sở Nội vụ (Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả Ban Tôn 
giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 

phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 

8 Thủ tục thông báo 
người được phong 
phẩm hoặc suy cử 
làm chức sắc đối 
với các trường hợp 
quy định tại khoản 
2 Điều 33 của Luật 
tín ngưỡng, tôn 

Không quy định Sở Nội vụ (Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả Ban Tôn 
giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 

phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

giáo tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 

9 Thủ tục thông báo 
hủy kết quả phong 
phẩm hoặc suy cử 
chức săc đối với 
các trường hợp quy 
định tại khoản 2 
Điều 33 của Luật 
tín ngưỡng, tôn 
giáo 

Không quy định Sở Nội vụ (Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả Ban Tôn 
giáo số 177 Lý 
Chính Thăng, 

phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 

10 Thủ tục thông báo 
về người được bổ 
nhiệm, bầu cử, suy 
cử làm chức việc 
đối với các trường 
hợp quy định tại 
khoản 2 Điều 34 
của Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo 

Không quy định Sở Nội vụ (Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả Ban Tôn 
giáo số 177 Lý 
Chính Thăng, 

phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 

LO 
00 

Q o> 
Q 

o 
S 
õ>> 3 o 
+ úì 
Ọ 
On 

ỢQ 
y 

<0 
2 
o 
4 



TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 

11 Thủ tục thông báo 
về người được bổ 
nhiệm, bầu cử, suy 
cử làm chức việc 
của tổ chức được 
cấp chứng nhận 
đăng ký hoạt động 
tôn giáo có địa bàn 
hoạt động ở một 
tỉnh 

Không quy định Sở Nội vụ (Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả Ban Tôn 
giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 

phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 

12 Thủ tục thông báo 
kết quả bổ nhiệm, 
bầu cử, suy cử 
những người lãnh 
đạo tổ chức của tổ 
chức được cấp 
chứng nhận đăng 
ký hoạt động tôn 
giáo có địa bàn hoạt 
động ở một tỉnh 

Không quy định Sở Nội vụ (Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả Ban Tôn 
giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 

phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

theo quy định tại 
khoản 7 Điều 34 
của Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo 

trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 

13 Thủ tục thông báo 
kết quả bổ nhiệm, 
bầu cử, suy cử 
những người lãnh 
đạo tổ chức đối với 
tổ chức tôn giáo có 
địa bàn hoạt động ở 
một tỉnh theo quy 
định tại khoản 7 
Điều 34 của Luật 
tín ngưỡng, tôn 
giáo 

Không quy định Sở Nội vụ (Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả Ban Tôn 
giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 

phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 

14 Thủ tục thông báo 
kết quả bổ nhiệm, 
bầu cử, suy cử 
những người lãnh 
đạo tổ chức đối với 
tổ chức tôn giáo 
trực thuộc có địa 
bàn hoạt động ở 
một tỉnh theo quy 
định tại khoản 7 

Không quy định Sở Nội vụ (Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả Ban Tôn 
giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 

phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Điều 34 của Luật 
tín ngưỡng, tôn 
giáo 

trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 

15 Thủ tục thông báo 
thuyên chuyển chức 
sắc, chức việc, nhà 
tu hành 

Không quy định Sở Nội vụ (Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả Ban Tôn 
giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 

phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 

16 Thủ tục thông báo 
cách chức, bãi 
nhiệm chức sắc, 
chức việc đối với 
các trường hợp quy 
định tại khoản 2 
Điều 33 và khoản 2 
Điều 34 của Luật 
tín ngưỡng, tôn 
giáo 

Không quy định Sở Nội vụ (Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả Ban Tôn 
giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 

phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 

17 Thủ tục thông báo 
cách chức, bãi 
nhiệm chức việc 
của tổ chức được 
cấp chứng nhận 
đăng ký hoạt động 
tôn giáo có địa bàn 
hoạt động ở một 
tỉnh 

Không quy định Sở Nội vụ (Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả Ban Tôn 
giáo số 177 Lý 
Chính Thăng, 

phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 

18 Thủ tục thông báo 
danh mục hoạt 
động tôn giáo đối 
với tổ chức có địa 
bàn hoạt động tôn 
giáo ở nhiều huyện 
thuộc một tỉnh 

Không quy định Sở Nội vụ (Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả Ban Tôn 
giáo số 177 Lý 
Chính Thăng, 

phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ Nội vụ. 

19 Thủ tục thông báo 
danh mục hoạt 
động tôn giáo bổ 
sung đối với tổ 
chức có địa bàn 
hoạt động tôn giáo 
ở nhiều huyện 
thuộc một tỉnh 

Không quy định Sở Nội vụ (Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả Ban Tôn 
giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 

phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 

20 Thủ tục thông báo 
tổ chức hội nghị 
thường niên của tổ 
chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực 
thuộc có địa bàn 
hoạt động ở nhiều 
huyện thuộc một 
tỉnh 

Không quy định Sở Nội vụ (Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả Ban Tôn 
giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 

phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

21 Thủ tục thông báo 
về việc tiếp nhận tài 
trợ của tổ chức, cá 
nhân nước ngoài để 
hỗ trợ hoạt động 
đào tạo, bồi dưỡng 
về tôn giáo cho 
người chuyên hoạt 
động tôn giáo; sửa 
chữa, cải tạo, nâng 
cấp, xây dựng mới 
cơ sở tôn giáo; tổ 
chức các nghi lễ tôn 
giáo hoặc cuộc lễ 
tôn giáo; xuất bản, 
nhập khẩu kinh 
sách, văn hóa phẩm 
tôn giáo, đồ dùng 
tôn giáo của tổ chức 
tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc 
có địa bàn hoạt 
động ở một tỉnh 

Không quy định Sở Nội vụ (Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả Ban Tôn 
giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 

phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN Cấp huyện 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục thông báo 
mở lớp bồi dưỡng 
về tôn giáo theo 
quy định tại khoản 
2 Điều 41 của Luật 
tín ngưỡng, tôn 
giáo 

Không quy 
định 

- Trung tâm hành 
chính công thành 
phố Thủ Đức; 
- Bộ phận tiếp 
nhận và Trả kết 
quả UBND quận, 
huyện 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

2 Thủ tục thông báo 
danh mục hoạt 
động tôn giáo đối 
với tổ chức có địa 
bàn hoạt động tôn 
giáo ở nhiều xã 
thuộc một huyện 

Không quy 
định 

- Trung tâm hành 
chính công thành 
phố Thủ Đức; 
- Bộ phận tiếp 
nhận và Trả kết 
quả UBND quận, 
huyện 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

3 Thủ tục thông báo 
danh mục hoạt 
động tôn giáo bổ 

Không quy 
định 

- Trung tâm hành 
chính công thành 
phố Thủ Đức; 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

sung đối với tổ 
chức có địa bàn 
hoạt động tôn giáo 
ở nhiều xã thuộc 
một huyện 

- Bộ phận tiếp 
nhận và Trả kết 
quả UBND quận, 
huyện 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

4 Thủ tục thông báo 
tổ chức hội nghị 
thường niên của tổ 
chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực 
thuộc có địa bàn 
hoạt động ở một 
huyện 

Không quy 
định 

- Trung tâm hành 
chính công thành 
phố Thủ Đức; 
- Bộ phận tiếp 
nhận và Trả kết 
quả UBND quận, 
huyện 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

5 Thủ tục thông báo 
tổ chức quyên góp 
ngoài địa bàn một 
xã nhưng trong địa 
bàn một huyện, 
quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc 
thành phố trực 

Không quy 
định 

- Trung tâm hành 
chính công thành 
phố Thủ Đức; 
- Bộ phận tiếp 
nhận và Trả kết 
quả UBND quận, 
huyện 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

thuộc trung ương 
của cơ sở tín 
ngưỡng, tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc 

tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN CẤP XÃ 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục thông báo 
danh mục hoạt 
động tôn giáo đối 
với tổ chức có địa 
bàn hoạt động tôn 
giáo ở một xã 

Không quy 
định 

UBND xã, 
phường, thị 

trấn 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 
ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

2 Thủ tục thông báo 
danh mục hoạt 
động tôn giáo bổ 
sung đối với tổ 
chức có địa bàn 
hoạt động tôn giáo 

Không quy 
định 

UBND xã, 
phường, thị 

trấn 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 
ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 



TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

ở một xã - Quyêt định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

3 Thủ tục thông báo 
về việc thay đổi địa 
điểm sinh hoạt tôn 
giáo tập trung 

Không quy 
định 

UBND xã, 
phường, thị 

trấn 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 
ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của 
Chính phủ quy định chi tiêt một số điều và biện pháp 
thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyêt định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

4 Thủ tục thông báo 
tổ chức quyên góp 
trong địa bàn một 
xã của cơ sở tín 
ngưỡng, tổ chức 
tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc 

Không quy 
định 

UBND xã, 
phường, thị 

trấn 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 
ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của 
Chính phủ quy định chi tiêt một số điều và biện pháp 
thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyêt định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 

-Ị^ 
00 

Q o> 
Q 

o 
S 
õ>> 3 o 
+ úì 
Ọ 
On 

ỢQ 
y 

<0 
2 
o 
4 



B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ NỘI VỤ 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục đề 
nghị công 
nhận tổ chức 
tôn giáo có địa 
bàn hoạt động 
ở một tỉnh 

60 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đề nghị hợp lệ 

Sở Nội vụ (Bộ 
phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả Ban 
Tôn giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 
phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

2 Thủ tục đăng 
ký sửa đổi 
hiến chương 
của tổ chức 
tôn giáo có địa 
bàn hoạt động 
ở một tỉnh 

30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đăng ký hợp 
lệ 

Sở Nội vụ (Bộ 
phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả Ban 
Tôn giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 
phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

3 Thủ tục đề 
nghị thành lập, 

60 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 

Sở Nội vụ (Bộ 
phận Tiếp nhận và 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
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chia, tách, sáp 
nhập, hợp nhất 
tổ chức tôn 
giáo trực thuộc 
có địa bàn hoạt 
động ở một 
tỉnh 

sơ đề nghị hợp lệ Trả kết quả Ban 
Tôn giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 
phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

4 Thủ tục đăng 
ký thuyên 
chuyển chức 
sắc, chức việc, 
nhà tu hành là 
người đang bị 
buộc tội hoặc 
chưa được xóa 
án tích 

30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đăng ký hợp 
lệ 

Sở Nội vụ (Bộ 
phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả Ban 
Tôn giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 
phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

5 Thủ tục đề 
nghị sinh hoạt 
tôn giáo tập 
trung của 
người nước 
ngoài cư trú 
hợp pháp tại 
Việt Nam 

30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đề nghị hợp lệ 

Sở Nội vụ (Bộ 
phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả Ban 
Tôn giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 
phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
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nước của Bộ Nội vụ. 

6 Thủ tục đề 
nghị mời tổ 
chức, cá nhân 
nước ngoài 
vào Việt Nam 
thực hiện hoạt 
động tôn giáo 
ở một tỉnh 

30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đề nghị hợp lệ 

Sở Nội vụ (Bộ 
phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả Ban 
Tôn giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 
phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

7 Thủ tục đề 
nghị mời chức 
sắc, nhà tu 
hành là người 
nước ngoài 
đến giảng đạo 
cho tổ chức 
được cấp 
chứng nhận 
đăng ký hoạt 
động tôn giáo 
ở một tỉnh 

30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đề nghị hợp lệ 

Sở Nội vụ (Bộ 
phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả Ban 
Tôn giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 
phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

8 Thủ tục đề 
nghị thay đổi 
tên của tổ chức 
tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo 

30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đề nghị hợp lệ 

Sở Nội vụ (Bộ 
phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả Ban 
Tôn giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
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trực thuộc có 
địa bàn hoạt 
động ở một 
tỉnh 

phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

9 Thủ tục đề 
nghị thay đổi 
trụ sở của tổ 
chức tôn giáo, 
tổ chức tôn 
giáo trực thuộc 

30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đề nghị hợp lệ 

Sở Nội vụ (Bộ 
phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả Ban 
Tôn giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 
phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

10 Thủ tục đề 
nghị cấp đăng 
ký pháp nhân 
phi thương 
mại cho tổ 
chức tôn giáo 
trực thuộc có 
địa bàn hoạt 
động ở một 
tỉnh 

60 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đề nghị hợp lệ 

Sở Nội vụ (Bộ 
phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả Ban 
Tôn giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 
phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

11 Thủ tục đề 45 ngày kể từ Sở Nội vụ (Bộ Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
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nghị tự giải thể 
tổ chức tôn 
giáo có địa bàn 
hoạt động ở 
một tỉnh theo 
quy định của 
hiến chương 

ngày hết thời hạn 
thanh toán các 
khoản nợ (nếu 
có) và thanh lý 
tài sản, tài chính 
ghi trong thông 
báo của tổ chức 
mà không có 
khiếu nại 

phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả Ban 
Tôn giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 
phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

12 Thủ tục đề 
nghị giải thể tổ 
chức tôn giáo 
trực thuộc có 
địa bàn hoạt 
động ở một 
tỉnh theo quy 
định của hiến 
chương của tổ 
chức 

45 ngày kể từ 
ngày hết thời hạn 
thanh toán các 
khoản nợ (nếu 
có) và thanh lý 
tài sản, tài chính 
ghi trong thông 
báo của tổ chức 
mà không có 
khiếu nại 

Sở Nội vụ (Bộ 
phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả Ban 
Tôn giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 
phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

13 Thủ tục đề 
nghị cấp 
chứng nhận 
đăng ký hoạt 
động tôn giáo 
cho tổ chức có 
địa bàn hoạt 
động ở một 
tỉnh 

60 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đề nghị hợp lệ 

Sở Nội vụ (Bộ 
phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả Ban 
Tôn giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 
phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
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tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

14 Thủ tục đăng 
ký người được 
bổ nhiệm, bầu 
cử, suy cử làm 
chức việc đối 
với các trường 
hợp quy định 
tại khoản 2 
Điều 34 của 
Luật tín 
ngưỡng, tôn 
giáo 

20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đăng ký hợp 
lệ 

Sở Nội vụ (Bộ 
phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả Ban 
Tôn giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 
phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

15 Thủ tục đăng 
ký người được 
bổ nhiệm, bầu 
cử, suy cử làm 
chức việc của 
tổ chức được 
cấp chứng 
nhận đăng ký 
hoạt động tôn 
giáo có địa bàn 
hoạt động ở 
một tỉnh 

20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đăng ký hợp 
lệ 

Sở Nội vụ (Bộ 
phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả Ban 
Tôn giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 
phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

16 Thủ tục đăng 
ký mở lớp bồi 

30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 

Sở Nội vụ (Bộ 
phận Tiếp nhận và 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
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dưỡng về tôn 
giáo cho người 
chuyên hoạt 
động tôn giáo 

văn bản đăng ký 
hợp lệ 

Trả kết quả Ban 
Tôn giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 
phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

17 Thủ tục đề 
nghị tổ chức 
đại hội của tổ 
chức tôn giáo, 
tổ chức tôn 
giáo trực 
thuộc, tổ chức 
được cấp 
chứng nhận 
đăng ký hoạt 
động tôn giáo 
có địa bàn hoạt 
động ở nhiều 
huyện thuộc 
một tỉnh 

30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đề nghị hợp lệ 

Sở Nội vụ (Bộ 
phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả Ban 
Tôn giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 
phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

18 Thủ tục đề 
nghị tổ chức 
cuộc lễ ngoài 
cơ sở tôn giáo, 
địa điểm hợp 

30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
văn bản đề nghị 
hợp lệ 

Sở Nội vụ (Bộ 
phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả Ban 
Tôn giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
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pháp đã đăng 
ký có quy mô 
tổ chức ở 
nhiều huyện 
thuộc một tỉnh 
hoặc ở nhiều 
tỉnh 

phường Võ 
Sáu, Quận 3) 

Thị - Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

Ui cK 

19 Thủ tục đề 
nghị giảng đạo 
ngoài địa bàn 
phụ trách, cơ 
sở tôn giáo, 
địa điểm hợp 
pháp đã đăng 
ký có quy mô 
tổ chức ở 
nhiều huyện 
thuộc một tỉnh 
hoặc ở nhiều 
tỉnh 

30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
văn bản đề nghị 
hợp lệ 

Sở Nội vụ (Bộ 
phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả Ban 
Tôn giáo số 177 Lý 
Chính Thắng, 
phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3) 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 
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4 II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN 

NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục đề nghị tổ 
chức đại hội của tổ 
chức tôn giáo, tổ 

25 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đề nghị hợp lệ 

- Trung tâm hành 
chính công thành 
phố Thủ Đức; 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 



chức tôn giáo trực 
thuộc, tổ chức được 
cấp chứng nhận 
đăng ký hoạt động 
tôn giáo có địa bàn 
hoạt động ở một 
huyện 

- Bộ phận tiếp 
nhận và Trả kết 
quả UBND quận, 
huyện 

29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 
công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín 
ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

2 Thủ tục đề nghị tổ 
chức cuộc lễ ngoài 
cơ sở tôn giáo, địa 
điểm hợp pháp đã 
đăng ký có quy mô 
tổ chức ở một 
huyện 

25 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đề nghị hợp lệ 

- Trung tâm hành 
chính công thành 
phố Thủ Đức; 
- Bộ phận tiếp 
nhận và Trả kết 
quả UBND quận, 
huyện 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 
công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín 
ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

3 Thủ tục đề nghị 
giảng đạo ngoài địa 
bàn phụ trách, cơ sở 
tôn giáo, địa điểm 
hợp pháp đã đăng 
ký có quy mô tổ 
chức ở một huyện 

25 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đề nghị hợp lệ 

- Trung tâm hành 
chính công thành 
phố Thủ Đức; 
- Bộ phận tiếp 
nhận và Trả kết 
quả UBND quận, 
huyện 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 
công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín 
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ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

Ui 
00 

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN CẤP XÃ 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục đăng ký 
hoạt động tín 
ngưỡng 

15 ngày kể từ 
ngày nhận đủ văn 
bản đăng ký hợp 

lệ 

UBND xã, 
phường, thị trấn 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

2 Thủ tục đăng ký 
bổ sung hoạt 
động tín ngưỡng 

15 ngày kể từ 
ngày nhận đủ văn 
bản đăng ký hợp 

lệ 

UBND xã, 
phường, thị trấn 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 
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3 Thủ tục đăng ký 
sinh hoạt tôn giáo 
tập trung 

20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đăng ký hợp lệ 

UBND xã, 
phường, thị trấn 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

4 Thủ tục đăng ký 
thay đổi người 
đại diện của 
nhóm sinh hoạt 
tôn giáo tập trung 

15 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đăng ký hợp lệ 

UBND xã, 
phường, thị trấn 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

5 Thủ tục đề nghị 
thay đổi địa điểm 
sinh hoạt tôn giáo 
tập trung trong 
địa bàn một xã 

20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đề nghị hợp lệ 

UBND xã, 
phường, thị trấn 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
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bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

6 Thủ tục đề nghị 
thay đổi địa điểm 
sinh hoạt tôn giáo 
tập trung đến địa 
bàn xã khác 

20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ đề nghị hợp lệ 

UBND xã, 
phường, thị trấn 

Không - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (DO ĐƯỢC THAY THẾ) 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ NỘI VỤ 

TT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục 
thủ tục hành chính Văn bản pháp luật quy định việc bãi bỏ 

1 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức 
tôn giáo có địa bàn hoạt động ở 
một tỉnh 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính trong 



lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

2 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến 
chương của tổ chức tôn giáo có địa 
bàn hoạt động ở một tỉnh 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

3 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, 
tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức 
tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 
động ở một tỉnh 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

4 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển 
chức sắc, chức việc, nhà tu hành là 
người đang bị buộc tội hoặc chưa 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
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được xóa án tích phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

5 Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo 
tập trung của người nước ngoài cư 
trú hợp pháp tại Việt Nam 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

6 Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá 
nhân nước ngoài vào Việt Nam 
thực hiện hoạt động tôn giáo ở một 
tỉnh 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính trong 
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lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

7 Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà 
tu hành là người nước ngoài đến 
giảng đạo cho tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn 
giáo ở một tỉnh 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

8 Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ 
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 
trực thuộc có địa bàn hoạt động ở 
một tỉnh 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

9 Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của 
tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 
trực thuộc 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
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phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

10 Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp 
nhân phi thương mại cho tổ chức 
tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 
động ở một tỉnh 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

11 Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức 
tôn giáo có địa bàn hoạt động ở 
một tỉnh theo quy định của hiến 
chương 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính trong 
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lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

12 Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức 
tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 
động ở một tỉnh theo quy định của 
hiến chương của tổ chức 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

13 Thủ tục đề nghị cấp giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 
cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở 
một tỉnh 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

14 Thủ tục đăng ký người được bổ 
nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức 
việc đối với các trường hợp quy 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
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định tại khoản 2 Điều 34 của Luật 
tín ngưỡng, tôn giáo 

phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

15 Thủ tục đăng ký người được bổ 
nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức 
việc của tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 
có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

16 Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng 
về tôn giáo cho người chuyên hoạt 
động tôn giáo 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính trong 
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lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

17 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội 
của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc, tổ chức được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn 
giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều 
huyện thuộc một tỉnh 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

18 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ 
ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp 
pháp đã đăng ký có quy mô tổ 
chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh 
hoặc ở nhiều tỉnh 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

19 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài 
địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, 
địa điểm hợp pháp đã đăng ký có 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 
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quy mô tổ chức ở nhiều huyện 
thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh 

phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 
tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN CẤP HUYÊN 

TT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục 
thủ tục hành chính Văn bản pháp luật quy định việc bãi bỏ 

1 Thủ tục đề nghị tổ chức đại 
hội của tổ chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức được cấp chứng nhận 
đăng ký hoạt động tôn giáo 
có địa bàn hoạt động ở một 
huyện 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nội 
vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

2 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc 
lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa 
điểm hợp pháp đã đăng ký có 
quy mô tổ chức ở một huyện 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố thủ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 



tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nội 
vụ 

biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 

3 Thủ tục đề nghị giảng đạo 
ngoài địa bàn phụ trách, cơ 
sở tôn giáo, địa điểm hợp 
pháp đã đăng ký có quy mô 
tổ chức ở một huyện 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nội 
vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ. 
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III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN CẤP XÃ 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Quyết định công bố danh mục 
thủ tục hành chính Văn bản pháp luật quy định việc bãi bỏ 

1 Thủ tục đăng ký hoạt 
động tín ngưỡng 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 
ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 năm >0 



2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

2 Thủ tục đăng ký bổ 
sung hoạt động tín 
ngưỡng 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 
ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

3 Thủ tục đăng ký sinh 
hoạt tôn giáo tập trung 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 
ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

4 Thủ tục đăng ký thay 
đổi người đại diện của 
nhóm sinh hoạt tôn giáo 
tập trung 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 
ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 năm 
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2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

5 Thủ tục đề nghị thay 
đổi địa điểm sinh hoạt 
tôn giáo tập trung trong 
địa bàn một xã 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 
ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

6 Thủ tục đề nghị thay 
đổi địa điểm sinh hoạt 
tôn giáo tập trung đến 
địa bàn xã khác 

Quyết định số 6038/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 
ngày 18/11/2016). 
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Quyết định số 491/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

Q o> 
Q 

o 
S 
õ>> 3 
o 
+ úì 
Ọ 
On 

ỢQ po> y 

<0 
2 
o 
4 



văn phòng ubnd thành phố hồ chí minh 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 

In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


